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MÔN THI : FIN 296 (F-H) Học kì: 2

Thời gian : 13h30 - 31/03/2024   -   Phòng thi 609  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204647709 Nguyễn Thị Ngọc Ánh FIN 296 F K28QNH

2 28204221301 Phan Võ Ngọc Châu FIN 296 F K28HP-QDT

3 28214604658 Hồ Văn Chung FIN 296 F K28QTH NỢ HP

4 28204843858 Tạ Đình Hồng Chuyên FIN 296 F K28QNH

5 28204853561 Cao Nguyễn Phương Dung FIN 296 F K28QTC

6 28209328011 Nguyễn Thị Mỹ Dung FIN 296 F K28QNH

7 27212430224 Đồng Phước Dương FIN 296 F K27QNH

8 27202401236 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FIN 296 F K27QNH

9 28209431593 Trần Thị Châu Giang FIN 296 F K28QNH

10 25202417743 Nguyễn Ngô Nhật Hạ FIN 296 F K25QNH

11 28204504150 Lê Nguyễn Bảo Hân FIN 296 F K28QNH

12 27212446950 Lê Đình Trung Hiếu FIN 296 F K27QNH

13 28211105236 Lê Anh Hoàng FIN 296 F K28QTC

14 28202380313 Đỗ Thị Như Huyền FIN 296 F K28QTC

15 28204300668 Phạm Thị Mỹ Huyền FIN 296 F K28QNH

16 28210401120 Phạm Nguyên Khang FIN 296 F K28HP-QDT

17 28204827312 Đào Ngọc Linh FIN 296 F K28QTC

18 28214201815 Trần Văn Luân FIN 296 F K28HP-QDT
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1
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ĐÀM D.P. LOAN



2/6

MÔN THI : FIN 296 (F-H) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 31/03/2024   -   Phòng thi 609  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204354502 Phạm Nguyễn Bảo My FIN 296 F K28QTC

2 28204805111 Đinh Trần An Na FIN 296 F K28QNH

3 28204852806 Trần Lê Na FIN 296 F K28QTC

4 28209300050 Đỗ Thị Na Na FIN 296 F K28QNH

5 28204644107 Phan Thị Thảo Nguyên FIN 296 F K28QNH

6 28204743018 Đỗ Thị Nhi FIN 296 F K28QNH

7 28204804381 Hoàng Thị Nhung FIN 296 F K28QNH

8 28214452715 Trần Phú FIN 296 F K28HP-QDT

9 28204254236 Trương Thị Như Quỳnh FIN 296 F K28HP-QDT

10 27211200465 Đặng Tạ Ngọc Sơn FIN 296 F K28QNH

11 28204848049 Thị Sun FIN 296 F K28QNH

12 28214302119 Lê Quốc Tấn FIN 296 F K28QTC

13 28219400321 Dương Quang Thái FIN 296 F K28QNH

14 28204805694 Tạ Thị Phương Thảo FIN 296 F K28QNH

15 28204205200 Nguyễn Thị Minh Thư FIN 296 F K28HP-QDT

16 28204852909 Phan Nguyễn Minh Thư FIN 296 F K28QTC

17 28204749904 Nguyễn Thị Mai Thương FIN 296 F K28HP-QDT

18 28204842296 Nguyễn Thị Xuân Thùy FIN 296 F K28QTC

19 28209404147 Nguyễn Thị Anh Thy FIN 296 F K28QNH
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3/6

MÔN THI : FIN 296 (F-H) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 31/03/2024   -   Phòng thi 610  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28219449154 Nguyễn Khánh Toàn FIN 296 F K28QNH

2 28219449746 Đỗ Vĩnh Toàn FIN 296 F K29QNH NỢ HP

3 28204953870 Phạm Hoài Bảo Trâm FIN 296 F K28QTC

4 28204800946 Lê Thị Huyền Trang FIN 296 F K28QNH

5 28204853946 Nguyễn Thị Thảo Trinh FIN 296 F K28QNH

6 28214238755 Thái Phi Trường FIN 296 F K28HP-QDT

7 28214852959 Phạm Nguyễn Quang Trường FIN 296 F K28QTC

8 28214648127 Lê Văn Anh Tuấn FIN 296 F K28QNH

9 28214234225 Huỳnh Ngọc Tuyên FIN 296 F K28HP-QDT

10 27212431728 Trần Thanh Uyên FIN 296 F K27QNH

11 28204302976 Nguyễn Ngọc Phương Uyên FIN 296 F K28QNH

12 27202451315 Nguyễn Thị Hồng Vân FIN 296 F K27QTC

13 28214801746 Hồ Long Vũ FIN 296 F K28QNH

14 28204607019 Bùi Ngọc Thảo Vy FIN 296 F K28QTC

15 28204803737 Lê Nguyễn Trường Vy FIN 296 F K28QNH

16 28208044359 Phạm Thị Vy FIN 296 F K28QNH

17 28208131193 Nguyễn Nhã Bảo Vy FIN 296 F K28QNH

18 28204829397 Nguyễn Thị Thùy Yến FIN 296 F K28QTC
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4/6

MÔN THI : FIN 296 (F-H) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 31/03/2024   -   Phòng thi 610  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29202480355 Nguyễn Thị Kim Chuyên FIN 296 H K29QNH

2 28204347456 Nguyễn Lưu Đan FIN 296 H K28QTC

3 28214853929 Phạm Hải Đăng FIN 296 H K28QTC

4 28219402195 Nguyễn Quý Danh FIN 296 H K28QNH

5 28214838836 Trần Công Đức FIN 296 H K28QNH

6 28204853562 Ngô Thu Hà FIN 296 H K28QTC NỢ HP

7 28204825587 Lỡ Thuỵ Gia Hân FIN 296 H K28QNH

8 28204854214 Đỗ Hồng Hạnh FIN 296 H K28QNH

9 28209402632 Lê Thị Thanh Hoa FIN 296 H K28QNH

10 27212380036 Đỗ Hoàng Khải FIN 296 H K28QTC

11 27207128582 Bùi Ngọc Vân Khánh FIN 296 H K27QNH

12 27212135962 Dương Đức Kỳ FIN 296 H K27QNH

13 28204800716 Trần Mỹ Lệ FIN 296 H K28QNH

14 28206503063 Nguyễn Thị Li FIN 296 H K28QNH

15 28204306693 Trần Phạm Phương Linh FIN 296 H K28QNH

16 28204328236 Nguyễn Mỹ Linh FIN 296 H K28QNH

17 28219403304 Đinh Hải Long FIN 296 H K28QNH

18 28204800764 Huỳnh Thị Khánh Ly FIN 296 H K28QNH

19 28206700851 Nguyễn Thị Lý FIN 296 H K28QNH
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5/6

MÔN THI : FIN 296 (F-H) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 31/03/2024   -   Phòng thi 623  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214803518 Châu Huệ Mẫn FIN 296 H K28QNH

2 28204934955 Phạm Dương Bảo My FIN 296 H K28QNH

3 28204849737 Lê Nguyễn Ny Na FIN 296 H K28QTC

4 28204854893 Thái Hằng Nga FIN 296 H K28QTC

5 27202353730 Nguyễn Thị Tuyết Ngân FIN 296 H K27QTC

6 27202449352 Trần Lê Diệu Nguyên FIN 296 H K27QNH

7 28204802118 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như FIN 296 H K28QTC

8 28204806907 Trần Thị Hồng Nhung FIN 296 H K28QNH

9 28204301128 Phạm Thị Kim Oanh FIN 296 H K28QTC

10 28214852854 Huỳnh Văn Nhật Phong FIN 296 H K28QNH

11 28219406121 Dương Tuấn Phong FIN 296 H K28QNH

12 28214854532 Lê Cường Quang FIN 296 H K28QTC

13 28204805934 Huỳnh Nguyễn Lệ Quyên FIN 296 H K28QNH

14 27212302634 Trương Ngọc Như Quỳnh FIN 296 H K27QTC

15 28204848027 Nguyễn Thị Như Quỳnh FIN 296 H K28QNH

16 28205134716 Nguyễn Phương KhánhQuỳnh FIN 296 H K28QNH

17 28209443698 Lê Thị Tuyết Sang FIN 296 H K28QTC

18 27211202639 Dương Ngọc Sơn FIN 296 H K27QNH
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6/6

MÔN THI : FIN 296 (F-H) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 31/03/2024   -   Phòng thi 623  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204804942 Trần Thị Tuyết Sương FIN 296 H K28QNH

2 27212200972 Huỳnh Vĩnh Sỹ FIN 296 H K27QTC

3 27202429837 Nguyễn Lê Bích Thanh FIN 296 H K27QTC

4 28204852856 Trần Thị Thu Thanh FIN 296 H K28QNH

5 28204605709 Huỳnh Thị Phương Thảo FIN 296 H K28QTC

6 28204804880 Võ Phương Thảo FIN 296 H K28QNH

7 28204832730 Võ Thị Thanh Thảo FIN 296 H K28QNH

8 27202302418 Lương Thị Anh Thư FIN 296 H K27QTC

9 28214806183 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư FIN 296 H K28QNH

10 28204653290 Nguyễn Thị Hoài Thương FIN 296 H K28KKT

11 28209401280 Lê Thị Thu Thủy FIN 296 H K28QNH

12 27202143040 Trương Thị Kiều Trâm FIN 296 H K27QNH

13 28204802802 Phùng Thị Sáng Trúc FIN 296 H K28QNH

14 28219439782 Nguyễn Thành Trung FIN 296 H K28QNH

15 28214802675 Nguyễn Thái Tú FIN 296 H K28QTC

16 28214854647 Nguyễn Đoàn Anh Vũ FIN 296 H K28QNH

17 28204931697 Nguyễn Thảo Vy FIN 296 H K28QTC

18 28209424854 Trương Thị Tường Vy FIN 296 H K28QNH

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


